UBND HUYỆN CỦ CHI				ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG		MÔN: GDCD 7
NĂM HỌC: 2019 - 2020

MA TRẬN ĐỀ THI

I MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Về kiến thức:
- Hiểu được một số nguyên nhân, biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Hiểu được một số di sản văn hóa .	
- Nêu được khái niệm tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan.	
- Hiểu được nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của ai.
2. Về kĩ năng:
- Phân biệt được những  việc làm bảo vệ môi trường và hủy hoại môi trường. Hoặc phân biệt được giữa tín ngường tôn giáo vá mê tín dị đoan.
- Biết các di sản văn hóa được thế giới công nhận.
3. Về thái độ:
- Có ý thức tôn trọng và bảo vệ di sản văn hóa.
- Có ý thức nhắc nhở mọi người biết tự giác thực hiện tốt về môi trường.
II HÌNH THỨC THI KIỂM TRA:
 Hình thức tự luận 100%

MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN GDCD 7.

		 
      Cấp độ         


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	Hiểu được thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	1
3đ
30%
	
	
	
	
	1
3 đ
30%

	2. Bảo vệ di sản văn hóa
	
	Khái niệm di sản văn hóa.
	
	
	
	Biết vận dụng để liên hệ với bản thân thực hiện.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1
3đ
30%
	
	
	1
3đ
30%

	3. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	
	Nêu được khái niệm tín ngưỡng,tôn giáo,mê tín dị đoan
		
	Phân biệt được giữa tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	1
3 đ
30%
	
	
	
	
	1
3 đ
30%

	4. Nhà nước CHXHCNVN
	
	
	
	
	
	Liên hệ thự tế trả lời
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1
1đ
1%
	
	
	1
1đ
1%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	2
6đ
60%
	
	2
4đ
40%
	
	
	4
10đ
100%































      UBND HUYỆN CỦ CHI			ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG	MÔN: GDCD 7
 (
ĐỀ CHÍNH THỨC
)NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút

Câu 1: (3đ) 
	Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu 4 nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? 
Câu 2: (3đ)
	Khái niệm về danh lam thắng cảnh ?Kể tên một số di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa  của thế giới?
Câu 3: (3đ)
	Nêu khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo? Hãy cho biết thế nào là mê tín dị đoan ? Cho 2 ví dụ về mê tín dị đoan ?
Câu 4: (1đ)
	Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay do ai làm Chủ tịch nước?

--------Hết--------




























UBND HUYỆN CỦ CHI				ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG		MÔN: GDCD 7
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút
			
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Câu 1:  (3đ) Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu 4 nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?
- Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường.  (0,75đ)
- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do môi trường và thiên nhiên gây ra.  (0,75đ)
- Khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.  (0,5đ)
*Nguyên nhân:  (1đ)
· Tiếng ồn, khói bụi
· Do các loại hóa chất  bảo vệ thực vật, chất độc hóa học.
· Xã rác.
· Chất thải rắn.
· Do chất thảy của các nhà máy, xí nghiệp.
· Chất phóng xạ…
Câu 2  (3đ) Khái niệm về danh lam thắng cảnh ?Kể tên một số di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa  của thế giới?
*Khái niệm :  (1,5đ)
Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm đó có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử ,thẩm mĩ ,khoa học.
* Các di sản:   (1,5đ)
- Cố Đô Huế, Động phong Nha, Phố Cổ Hội An,Thánh Địa Mĩ Sơn, Nhã Nhạc Cung Đình Huế, Không Gian Cồng Chuyên Tây Nguyên, Vịnh Hạ Long, Quan Họ Bắc Ninh,Ca Trù, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Hội Giống, Hoàn Thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, Hát xoan, 82 bia văn miếu Quốc tử giám, Mộc bản triều Nguyễn, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Đờn ca tài tử, Bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.
Câu 3: (3đ) Nêu khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo? Hãy cho biết thế nào là mê tín dị đoan ? Cho 2 ví dụ về mê tín dị đoan?
- Tín ngưỡng: là lòng tin vào cái gì đó thần bí như:thần linh thượng đế, chúa trời.  (0,5đ)
- Tôn giáo: là 1 hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.   (1đ)
- Mê tín dị đoan:Là tin vào những điều mơ hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn đến hậu quả xấu cho gia đình, cá nhân và xã hội. Vì vậy phải chống mê tín dị đoan.  (1đ)
Ví dụ:  (0,5đ)
 +Xem bói
	+Chữa bệnh bằng phù phép
Câu 4: ( 1đ) Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay do ai làm Chủ tịch nước?
 Do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
	








































UBND HUYỆN CỦ CHI				ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG		MÔN: GDCD 7
NĂM HỌC: 2019 - 2020

MA TRẬN ĐỀ THI
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UBND HUYỆN CỦ CHI				ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG	MÔN: GDCD 7
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 2:
Câu hỏi:
Câu 1: (3đ) 
Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu 4 biện pháp  gây ô nhiễm môi trường? 
Câu 2: (3đ)
Khái niệm về di sản văn hóa? Kể tên một số di sản văn hóa ở huyện Củ Chi?
Câu 3: (3đ)
Nêu khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo? Hãy cho biết thế nào là mê tín dị đoan ? Cho 2 ví dụ về mê tín dị đoan ?
Câu 4: (1đ)
Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay do ai làm Chủ tịch nước?

--------Hết--------
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UBND HUYỆN CỦ CHI				ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG		MÔN: GDCD 7
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút
			
ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Câu 1:  (3đ) Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu 4 biện pháp gây ô nhiễm môi trường?
- Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường.  (0,75đ)
- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do môi trường và thiên nhiên gây ra.  (0,75đ)
- Khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.  (0,5đ)
* Biện pháp:  (1đ)
· Trồng nhiều cây xanh.
· Hạn chế dùng túi nilon.
· Xử lý vệ sinh môi trường xung quanh.
· Tận dụng năng lượng mặt trời.
· Tiết kiệm giấy.
· Sử dụng chất liệu từ thiên nhiên.
Câu 2  (3đ) Khái niệm về di sản văn hóa ? Kể tên một số di sản văn hóa ở huyện Củ Chi?
*Khái niệm :  (1,5đ)
- Là sản phẩm tinh thần ,vật chất có giá trị lịch sử ,văn hóa ,khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
* Các di sản văn hóa ở huyện Củ Chi:   (1,5đ)
Địa đạo Củ Chi, Địa đạo Bến Đình, Chùa Linh Sơn, Đình cây Sộp, Đình Xóm Huế.
Câu 3: (3đ) Nêu khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo? Hãy cho biết thế nào là mê tín dị đoan ? Cho 2 ví dụ về mê tín dị đoan?
- Tín ngưỡng: là lòng tin vào cái gì đó thần bí như:thần linh thượng đế, chúa trời.  (0,5đ)
- Tôn giáo: là 1 hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.   (1đ)
- Mê tín dị đoan:Là tin vào những điều mơ hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn đến hậu quả xấu cho gia đình, cá nhân và xã hội. Vì vậy phải chống mê tín dị đoan.  (1đ)
Ví dụ:  (0,5đ)
 +Xem bói
	+Chữa bệnh bằng phù phép
Câu 4: ( 1đ) Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay do ai làm Chủ tịch nước?
 Do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
	



























































